
Stt Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành

Số báo 

danh

Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 Nguyễn Xuân Diệu 14/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50781567 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

2 Lê Thanh Lâm 26/12/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50781693 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

3 Nguyễn Quang Huy 08/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50781712 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

4 Lê Phương Nga 22/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50781724 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

5 Nguyễn Văn Sơn 12/02/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50781675 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

6 Nguyễn Văn Sơn 13/11/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50781670 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

7 Chu Văn Thanh 06/06/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50781800 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

8 Nguyễn Công Lý 10/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50781692 Không hỗ trợ Hà Tĩnh

9 Trần Xuân Hải 03/03/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50780963 Không hỗ trợ Nghệ An

10 Nguyễn Văn Hà 17/03/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50781158 Không hỗ trợ Nghệ An

11 Nguyễn Đăng 05/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50782248 Không hỗ trợ Quảng Bình

12 Nguyễn Văn Tuyền 24/04/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50782383 Không hỗ trợ Quảng Bình

13 Nguyễn Văn Nghệ 27/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50782242 Không hỗ trợ Quảng Bình

14 Hoàng Văn Tâm 10/07/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50782329 Không hỗ trợ Quảng Bình

15 Phạm Quang Huy 24/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50782277 Không hỗ trợ Quảng Bình

16 Nguyễn Văn Hương 25/03/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50783688 Không hỗ trợ Quảng Ngãi

17 Hồ Văn Trung 20/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50782895 Không hỗ trợ Quảng Trị

18 Võ Thành Thái 20/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50782732 Không hỗ trợ Quảng Trị

19 Trần Đình Hưng 06/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50783334 Không hỗ trợ TT Huế

20 Nguyễn Duy Phúc 08/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50780436 Không hỗ trợ Thanh Hóa

21 Ngô Hữu Bảy 12/12/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50780452 Không hỗ trợ Thanh Hóa

22 Lê Trọng Trang 02/02/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50780304 Không hỗ trợ Thanh Hóa

23 Bách Văn Đông 11/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50780150 Không hỗ trợ Thanh Hóa

24 Trương Khắc Toàn 07/05/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50780296 Không hỗ trợ Thanh Hóa

25 Ngô Văn Thành 15/02/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50780244 Không hỗ trợ Thanh Hóa
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